
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRỰC NỘI 

            Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trực Nội, ngày 27  tháng 12 năm 2021 
 

  

BÁO CÁO 

Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 ngày 27/12/2021 

 

                Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân huyện;  

- Phòng Y tế; 

                                          - Trung tâm Y tế. 

1. Tình hình chung 

- Tổng số người đang cách ly tập trung:          02  Người. 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Số 

ngày 

đã cách 

ly 

Tình 

trạng sức 

khỏe 

Ghi 

chú 

1 
Trần Văn Quốc 1999 Xóm 8   

 

2 Ngô Cao Huy 2002 Xóm 8  
Ho, sốt, 

đau họng  

- Tổng số người đang cách ly tại nhà:    179  Người 

ST

T 
Họ và tên Năm sinh Địa chỉ 

Số 

ngày 

đã 

cách 

ly 

Tình 

trạng 

sức khỏe 

Ghi 

chú 

1.  Nguyễn Hoàng Sơn 15/01/1992 xóm 14  Ổn Định 14 

2.  

Nguyễn Ngọc 

Trường Sơn 
2009 xóm 01  

Ổn Định 14 

3.  

Nguyễn Ngọc Anh 

Cương 
1984 xóm 01  

Ổn Định 14 

4.  Trương Văn thiềm 1948 xóm 13  Ổn Định 14 

5.  Nguyễn tHị Thủy 1960 xóm 15  Ổn Định 14 

6.  Nguyễn thị điền 1946 xóm 13  Ổn Định 14 

7 Đỗ  Văn chứ `1963 xóm 14  Ổn Định 14 



8 Nguyễn Văn Nguyện 1968 xóm 16  Ổn Định 14 

9 Nguyễn Thị Duyên 2005 xóm 18  Ổn Định 14 

10 Trương Viết Trường 1988 xóm 14  Ổn Định 14 

11 Phạm Hương Thảo 1990 xóm 14  Ổn Định 14 

12 Hà Thị May 1990 xóm 02  Ổn Định 14 

13 Phạm Thị Tâm 1972 xóm 15  Ổn Định 14 

14 Nguyễn Văn Thanh 1972 xóm 15  Ổn Định 14 

15 
Vũ Văn Dương 21/05/1990 

Xóm Cầu 

Đen 
 

Ổn Định 14 

16 Nguyễn Thị Lành 24/04/2004 xóm 4  Ổn Định 14 

17 Nguyễn Trung Nghĩa 1980 xóm 4  Ổn Định 14 

18 Đặng Thị Lượt 1981 xóm 4  Ổn Định 14 

19 Nguyễn Thanh Thư 2017 xóm 4  Ổn Định 14 

20 Trương Tiến Phát 27/10/2004 xóm 13  Ổn Định 14 

21 Trần Thị Lan 1984 xóm 13  Ổn Định 14 

22 Trương Thành Triệu 2008 xóm 13  Ổn Định 14 

23 Trương Đại Nghĩa 2020 xóm 13  Ổn Định 14 

24 Trần Thị Hương 2004 xóm 7  Ổn Định 14 

25 Trần Văn Tốn 1968 xóm 7  Ổn Định 14 

26 Ngô Thị Ngân 1971 xóm 7  Ổn Định 14 

27 Trần Đức Hiệp 26/07/2004 xóm 17  Ổn Định 14 

28 Trần Văn Vững 1976 xóm 17  Ổn Định 14 

29 Trương Thế Xuân 2004 xóm 16  Ổn Định 14 



30 Trương Thị thu Hằng 2010 xóm 16  Ổn Định 14 

31 Nguyễn Xuân Bắc 05/01/2004 xóm 4  Ổn Định 14 

32 Vũ Thị Thanh 1972 xóm 4  Ổn Định 14 

33 Vũ Thị Phương Trâm 2020 xóm 4  Ổn Định 14 

34 Vũ Duy Lực 2004 xóm 4  Ổn Định 14 

35 Vũ Xuân Thưởng 2004 xóm 3  Ổn Định 14 

36 Vũ Quang Huy 2004 xóm 3  Ổn Định 14 

37 Nguyễn Trọng Thắng 2004 xóm 11  Ổn Định 14 

38 

Nguyễn Thị Bích 

Phương 
2004 xóm 4  

Ổn Định 14 

39 Trần Anh Hiếu 2004 xóm 4  Ổn Định 14 

40 Trương tiến dũng 2004 xóm 16  Ổn Định 14 

41 Kim tuấn Dương 2004 xóm 19  Ổn Định 14 

42 Kim Văn hưng 1976 xóm 19  Ổn Định 14 

43 Kim mai Phương 2001 xóm 19  Ổn Định 14 

44 Kim Trung  Duy 2013 xóm 19  Ổn Định 14 

45 Đỗ Thị Linh Chi 2004 xóm 19  Ổn Định 14 

46 Đỗ Văn học 1966 xóm 19  Ổn Định 14 

47 Vũ Thị lan 1968 xóm 19  Ổn Định 14 

48 Đỗ Quốc Sơn 2011 xóm 19  Ổn Định 14 

49 Nguyễn Trọng du 2004 xóm 10  Ổn Định 14 

50 Nguyễn Văn Hoàn  xóm 10  Ổn Định 14 

51 Vũ Thị lê  xóm 10  Ổn Định 14 



52 Vũ Ngọc Ánh 2004 xóm 04  Ổn Định 14 

53 Vũ Đình Mạnh 1981 xóm 04  Ổn Định 14 

54 Đỗ Thị Ngọc Anh 2004 xóm 17  Ổn Định 14 

55 Vũ Cao Nguyên 1993 xóm 8  Ổn Định 14 

56 Đỗ Thùy Trang 2004 xóm 18  Ổn Định 14 

57 Vũ Thị Yến 2004 xóm 11  Ổn Định 14 

58 Đặng Thu Thùy 2005 

xóm cầu 

đen 
 

Ổn Định 14 

59 Đỗ Thị May 24/01/2004 xóm 18  Ổn Định 14 

60 Bùi thị Lụa 03/01/1982 xóm 13  Ổn Định 7 

61 Trần Đoan hùng 2006 xóm 13  Ổn Định 7 

62 Bùi Đăng Khoa 2014 xóm 13  Ổn Định 7 

63 Triệu  thị Ngọc 01/012/1955 xóm 8  Ổn Định 7 

64 Trần Văn Nam 2004 xóm 3  Ổn Định 14 

65 Nguyễn Trung Lễ 1982 xóm 8  Ổn Định 14 

66 Nguyễn Thị Dần 1984 xóm 8  Ổn Định 14 

67 Vũ Duy Hiếu 1991 xóm 8  Ổn Định 14 

68 Đỗ Thị Hiền 1995 xóm 8  Ổn Định 14 

69 Vũ Minh Thuận 2018 xóm 8  Ổn Định 14 

70 Vũ Minh Đức 2000 xóm 8  Ổn Định 14 

71 Phạm Thị Ngân 1971 xóm 6  Ổn Định 14 

72 Nguyễn Đức Trụ 1966 xóm 6  Ổn Định 14 

73 Nguyễn Thị Nga 1996 xóm 6  Ổn Định 14 



74 Nguyễn Đức Đạt 2007 xóm 6  Ổn Định 14 

75 Hà Thị Ấu 1936 xóm 6  Ổn Định 14 

76 Hoàng Văn trình 2004 xóm 8  Ổn Định 14 

77 Trần Văn Anh 2002 xóm 8  Ổn Định 14 

78 Bùi Việt Hoàng 07/10/1998 xóm 13  Ổn Định 14 

79 Nguyễn Văn Chính 23/04/1990 

xóm cầu 

đen  

Ổn Định 7 

80 Vũ Thị Hoa 1987 xóm 8  Ổn Định 14 

81 Nguyễn Ngân Hà  xóm 8  Ổn Định 14 

82 

Nguyễn Vũ Phú 

Hưng  xóm 8  

Ổn Định 14 

83 Vũ Thị Thắm 1966 xóm 8  Ổn Định 14 

84 Vũ Gia Huy  xóm 8  Ổn Định 14 

85 Trương Văn Tiến 1996 xóm 13  Ổn Định 14 

86 Vũ Đình Công 1998 xóm 12  Ổn Định 14 

87 Nguyễn Trung Quý 2009 xóm 8  Ổn Định 14 

88 Nguyễn Trung Hậu 2012 xóm 8  Ổn Định 14 

89 Hoàng Hương Giang 2000 xóm 10  Ổn Định 7 

90 Trần Văn Vượng 1978   Ổn Định 7 

91 Trần Thanh Nhàn 2015 2015  Ổn Định 7 

92 Nguyễn Thị Yên 12/6/1966 

 

xóm 7  

Ổn Định 14 

93 Vũ Tuấn Anh 1999 xóm 14  Ổn Định 7 



94 Nguyễn Văn Phúc 1999 xóm 2  Ổn Định 7 

95 Vũ Thị Mến 22/08/1996 xóm 16   Ổn Định  7 

96 Vũ Hào Quang 1998 xóm 6   Ổn Định 7  

97 Bùi Anh Dũng 1998 xóm 14   Ổn Định 14 

98 Nguyễn Hữu Hoan 1998 xóm 11   Ổn Định 14 

99 Tô Đình Thành 1994 xóm 9   Ổn Định 14 

100 Nguyễn Văn Huân  2004 xóm 11   Ổn Định 14 

101 Bùi Thành Đạt 2003 xóm 13   Ổn Định 14 

102 Phạm Quốc Văn 10/09/1975 xóm 7   Ổn Định 7 

103 Trần Xuân Biếm 11/01/1956 xóm 1   Ổn Định 7 

104 Nguyễn Phúc Nam 28/2/2020 xóm 12   Ổn Định 7 

105 Hà Thị Kim Nhung 27/6/1963 xóm 12   Ổn Định 7 

106 Trần Thị Lý 02/04/1970 xóm 7   Ổn Định 7  

107 Đỗ Ngọc Diễn 1976 xóm 14   Ổn Định 14 

108 Đỗ Quang Vinh 2015 xóm 14   Ổn Định 14 

109 Trương Thị Phượng 1961 xóm 14   Ổn Định 14 

110 Trương Văn Chiều 1964 xóm 18   Ổn Định 14 

111 Đỗ Thị Nụ 1965 xóm 18   Ổn Định 14 

112 Trương Văn Đại 1989 xóm 18   Ổn Định 14 

113 Trần Thị Hạnh 1989 xóm 18   Ổn Định 14 

114 Trương Hà Thanh 2014 xóm 18   Ổn Định 14 

115 Trương Thanh Bình 2019 xóm 18   Ổn Định 14 



116 Đỗ Văn diện  1982 xóm 14   Ổn Định 14 

117 Nguyễn Thị Mai 1987 xóm 14   Ổn Định 14 

118 Đỗ Bảo Như 2008 xóm 14   Ổn Định 14 

119 Bùi huy Đức 1959 xóm 13   Ổn Định 14 

120 Trương Công Đoàn 1951 xóm 13   Ổn Định 14 

121 Nguyễn Văn Báo 1952 xóm 15   Ổn Định 14 

122 Nguyễn Văn Tiến 1986 xóm 15   Ổn Định 14 

123 Trần Thị Nhuần 1958 xóm 15   Ổn Định 14 

124 Bùi Văn Phong 1986 xóm 13   Ổn Định 14 

125 Nguyễn Thị Loan 1987 xóm 13   Ổn Định 14 

126 Bùi minh Anh 2012 xóm 13   Ổn Định 14 

127 Vũ Đình Phu 1975 xóm 14   Ổn Định 14 

128 Nguyễn Thị Thìn 1950 xóm 14   Ổn Định 14 

129 Nguyễn Văn Hiền 1986 xóm 14   Ổn Định 14 

130 Vũ Văn Thành 1968 xóm 14   Ổn Định 14 

131 Đỗ Thanh Rung 1952 xóm 15   Ổn Định 14 

132 Vũ Thị Thảo Vân 1940 xóm 15   Ổn Định 14 

133 Bùi Trọng Với 1941 xóm 15   Ổn Định 14 

134 Nguyễn Đức Lợi 1976 xóm 15   Ổn Định 14 

135 Trương Thị Hồng 1976 xóm 15   Ổn Định 14 

136 Vũ Thị Khiếu 1937 xóm 15   Ổn Định 14 

137 Vũ Thị Phương Thùy 2001 xóm 15   Ổn Định 14 



138 Ngô Văn Sự 1980 xóm 15   Ổn Định 14 

139 Phạm Thị lan 1979 xóm 15   Ổn Định 14 

140 Trần Thị xuân 1962 xóm 15   Ổn Định 14 

142 

Ngô Thị Phương 

Thảo 2000 xóm 15   

Ổn Định 14 

143 Ngô Phúc Đạt 2007 xóm 15   Ổn Định 14 

144 Đỗ Văn Thoán  1940 xóm 17   Ổn Định  14 

145 Trương Văn Hải  1969 xóm 16   Ổn Định  14 

146 Nguyễn Văn Thành  1979 xóm 12   Ổn Định  14 

147 Bùi văn Chiến  1963 xóm 13   Ổn Định  14 

148 Nguyễn Thị lý  1969 xóm 13   Ổn Định  14 

149 Trần Thị Lý 1970 xóm 7   Ổn Định  7 

150 Hà Thị Kim Nhung 1963 xóm 12   Ổn Định  7 

151 Nguyễn Phúc Nam 2020 xóm 12   Ổn Định  7 

152 

Nguyễn Thị phương 

Anh 2012 xóm 19   

Ổn Định 14 

153 Trương Ngọc Ánh 2012 xóm 18   Ổn Định 14 

154 Nguyễn Mai Chi 2012 xóm 3   Ổn Định 14 

155 Trần Huyền Diệu 2012 xóm 17   Ổn Định 14 

156 Nguyễn Bảo Hân 2012 xóm 2   Ổn Định 14 

157 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Hạnh 2012 xóm 4   

Ổn Định 14 

158 Tô Minh Hoàng 2012 xóm 9   Ổn Định 14 

159 Tô Minh Huyền 2012 xóm 9   Ổn Định 14 



160 Tô Chấn Khang 2012 xóm 11   Ổn Định 14 

161 Đỗ Phi Long 2012 xóm 11   Ổn Định 14 

162 Trương Đức Long 2012 xóm 15   Ổn Định 14 

163 Nguyễn Thị Trà My 2012 xóm 6   Ổn Định 14 

164 Tô Linh Nga 2012 xóm 12   Ổn Định 14 

165 Lê Yến Nhi 2012 xóm 13   Ổn Định 14 

166 

Trương Thị Quỳnh 

Như 2012 xóm 15   

Ổn Định 14 

167 Phạm Minh Phúc 2012 xóm 12   Ổn Định 14 

168 Tô Đình Phúc 2012 xóm 12   Ổn Định 14 

169 Lương Quốc Thành 2012 xóm 3   Ổn Định 14 

170 Phạm Tiến Thành 2012 xóm 14   Ổn Định 14 

171 Vũ Tuấn Tú 2012 xóm 14   Ổn Định 14 

172 Trương Minh Tuấn 2012 xóm 14   Ổn Định 14 

173 Nguyễn Anh Tuấn 2012 xóm 10   Ổn Định 14 

174 Hoàng Vy Tuyết 2012 xóm 7   Ổn Định 14 

175 Trương Tuấn Đạt 2012 xóm 12   Ổn Định 14 

176 Hoàng Văn Huy 2011 xóm 4   Ổn Định 14 

177 Trần Thế Mạnh 2012 xóm 1   Ổn Định 14 

178 Đồng Thị Hường 1973 

xóm cầu 

Đen   

Ổn Định 14 

179 Ngô Cao Chiến 1986 xóm 15   Ổn Định 7  

 

 

 



Tổng số người đang tự theo dõi sức khỏe:       56 Người 

ST

T 
Họ và tên Năm sinh Địa chỉ 

Số 

ngày 

đã cách 

ly 

Tình 

trạng 

sức 

khỏe 

Ghi 

chú 

01 

Nguyễn Thanh  

Tuấn 
1983 xóm 5  

ổn định 
14 

02 
Hoàng Thi Thêu 01/01/1962 xóm 5  ổn định 14 

03 
Trần Thị Thơm 20/06/1987 xóm 18  ổn định 14 

04 
Ninh Thị Trâm Anh 2000 xóm 13  ổn định 14 

05 
Trương Văn Tiến 1996 xóm 13  ổn định 14 

06 
Nguyễn Văn Hiếu 1987 

xóm 11- 

T.Nội 
 

ổn định 
14 

07 
Đỗ Cao Thưởng 1948 xóm 14  ổn định 14 

08 

Nguyễn Văn 

Phương 
1972 xóm 9  

ổn định 14 

09 
Nguyễn Hải Minh 1987 xóm 6  ổn định 14 

10 
Phạm Thị Thúy 03/02/1989 xóm 5  ổn định 14 

11 
Nguyễn Văn Canh 20/07/1956 

xóm 11- 

T.Nội 
 

ổn định 14 

12 
Ngô Thị Chi 1965 xóm 19  ổn định 14 

13 
Trương Văn Phúc 1980 xóm 16  ổn định 14 

14 
Hoàng Thiị Hiền 1982 xóm 16  ổn định 14 

15 
Đỗ Thị Phương 1984 xóm 17  ổn định 14 

16 
Vũ Thị Hiên 1967 xóm 4  ổn định 14 

17 
Đỗ Thị Vui 11/10/1997 xóm 11  ổn định 14 

18 
Ngô Thị Nụ 1963 xóm 7  ổn định 7 

19 
Nguyễn Tiến Nghi 1940 xóm 8  ổn định 7 

20 Nguyễn Hồng 
21-09-1983 xóm 4  ổn định 7 



Nguyên 

21 
Vũ Thị dung 1961 xóm 1  ổn định 7 

22 
Hoàng Văn thu 1965 xóm 19  ổn định 7 

23 
Nguyễn Văn Trung 08/07/1995 xóm 3  ổn định 7 

24 
Trần Thị Sử 01/01/1959 xóm 11  ổn định 7 

25 
Vũ Thị Hợi 1959 xóm 11  ổn định 7 

26 
Bùi Thị Thành 1999 xóm 6  ổn định 7 

27 
Vũ Tuấn Anh 1999 xóm 14  ổn định 7 

28 
Nguyễn Văn Phúc 1999 xóm 2  ổn định 7 

29 
Đỗ Khánh Ngân 2015 xóm 10  ổn định 14 

30 
Nguyễn Văn Khánh 30/11/1978 xóm 1  ổn định 7 

31 
Đồng Thị Huệ 20/1/1969 xóm 4  ổn định 7 

32 
Vũ Đình Thắng 06/06/1966 xóm 4  ổn định 7 

33 
Nguyễn Quốc Anh 1998 xóm 15  ổn định 14 

34 
Trần Xuân Phúc 01/01/1966 xóm 18  ổn định 14 

35 
Nguyễn Văn Lương 25/06/1985 xóm 16  ổn định 14 

36 
Nguyễn Thị Hải 10/02/1987 xóm 18  ổn định 14 

37 
Trương Thị Nga 02/01/1987 xóm 17   ổn định 14 

38 
Bùi Thị Nhuần 01/01/1951 xóm 16   ổn định 14 

39 
Vũ Cao Nguyên  09/05/1993 xóm 8   ổn định 7 

40 
Bùi Thị La 01/01/1968 xóm 17   ổn định 7 

41 
Trương Văn Yên 01/01/1964 xóm 17   ổn định 14 

42 
Hoàng Thị Hường 09/03/1993 xóm 16   ổn định 14 

43 
Đỗ Văn Biểng 10/09/1959 xóm 14   ổn định 14 

44 
Đỗ Xuân Thiệu 1939 xóm 16   ổn định 14 



45 
Lê Thị Đông 1939 xóm 16   ổn định 7 

46 
Đỗ Văn Phương 1969 xóm 16   ổn định 7 

47 
Đỗ Trường Sinh 1992 xóm 16   ổn định 7 

48 
Đỗ Vũ Thùy Dung 2019 xóm 16   ổn định 14 

49 
Vũ Văn Quý 1974 xóm 16   ổn định 14 

50 
Ngô Thị Mừng 1978 xóm 16   ổn định 14 

51 
Vũ Ngọc Kiên 1998 xóm 16   ổn định 14 

52 
Vũ Thị Thúy Huyền 2018 xóm 16   ổn định 14 

53 
Lê Thị Ngân 1971 xóm 16   ổn định 14 

54 
Phạm thị Thảo 2000 xóm 12   ổn định 7 

55 
Nguyễn Đức Cao 12/06/1964 xóm 3   ổn định 7 

56 
Lê Minh Trung  02/09/1982 xóm 3   ổn định 7 

2. Các trường hợp nơi khác trở về địa phương, đặc biệt ở vùng dịch  

về địa phương:      

 - Tổng số người nơi khác trở về địa phương: 13 người   

(trong đó người từ vùng dịch về địa phương: 0 người) 

 

3. Công tác phòng chống dịch tại các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

trên địa bàn:  

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm công tác phòng, 

chống dịch đảm bảo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: BCĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Văn Hữu 
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